
2024年教育部臺灣獎學金正式名單 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC HỌC BỔNG ĐÀI LOAN NĂM 2024 

List of 2024 Taiwan Scholarship  

序號 

STT 
獎學金生編號 

MÃ SỐ ỨNG VIÊN  

Applicant number 

學位 

HỌC VỊ  

Degree 

1.  MOEB005 

大學 

Đại học 

Bachelor 

2.  MOEB006 
3.  MOEB009 

4.  MOEB023 
5.  MOEB028 
6.  MOEB031 
7.  MOEB035 
8.  MOEB038 
9.  MOEB039 
10.  MOEB047 
11.  MOEB049 
12.  MOEM071 

碩士 

Thạc sĩ 

Master 

13.  MOEM086 

14.  MOEM104 
15.  MOEM106 
16.  MOEM117 
17.  MOEM118 

18.  MOEM121 
19.  MOEM133 
20.  MOEM134 
21.  MOEM144 
22.  MOEM158 

23.  MOEM166 
24.  MOEM176 
25.  MOEM177 
26.  MOED195 博士 

Tiến sĩ 

PhD 

27.  MOED201 
28.  MOED203 
29.  MOED210 
30.  MOED217 
31.  MOED220 
32.  MOED227 



 


